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A. LÝ THUYẾT 
HS ôn lại các kiến thức cơ bản của 5 bài: 
	Bài 1. Khái quát về nhà ở
	Bài 2. Xây dựng nhà ở
	Bài 3. Ngôi nhà thông minh
	Bài 4. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
	Bài 5. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
B. BÀI TẬP
Phần I. Trắc nghiệm
1. Câu trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn.
Câu 1. Khu vực chức năng nào là nơi để gia chủ bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên và thần linh? 
     	A. Khu vực sinh hoạt chung.                            	B. Khu vực thờ cúng.
     	C. Khu vực ăn uống.                                         	D. Khu vực nghỉ ngơi.
Câu 2. Kiến trúc nhà ở nào đặc trưng cho các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên?
    	A. Nhà ba gian.                                                  	B. Nhà nổi.                    
C. Nhà chung cư.                                               	D. Nhà sàn.
Câu 3. Bước chính giúp tạo ra không gian sống, tính thẩm mỹ cho mỗi ngôi nhà là gì?
		A. Chuẩn bị vật liệu, kinh phí.			B. Thi công thô.
		C. Thiết kế nhà.					D. Hoàn thiện.
Câu 4. Vật liệu nào sau đây không dùng để xây tường?
A. Cát                                                            	B. Gạch
C. Ngói                                                          	D. Xi măng
Câu 5. Trước khi có người về, nhiệt độ trong phòng giảm xuống cho đủ mát thuộc hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
		A. Hệ thống chiếu sáng thông minh		B. Hệ thống camera giám sát an ninh
		C. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ			D. Hệ thống giải trí thông minh
Câu 6. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là gì?
A. Tạo ra nguồn năng lượng chứa nhiều chất phóng xạ.
B. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường tuy hơi đắt, không bền.
C. Tiết kiệm tiền điện phải trả nhưng năng lượng không an toàn.
D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 7. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
A. Sử dụng đúng lúc, sử dụng ít.
B. Sử dụng đúng chỗ, sử dụng ít.
C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện việc ăn không đúng cách?
A. Nhai kĩ						B. Vừa ăn vừa xem tivi
C. Tập trung cho việc ăn uống			D. Ăn đa dạng các món
Câu 9. Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
	A. Đường						B. Đạm
	C. Chất khoáng					D. Chất béo
Câu 10. Nhóm thực phẩm cung cấp nhiều chất tinh bột đường là:
	A. Thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa			B. Ngũ cốc, bánh mì, khoai tây, ngô
	C. Mỡ động vật, dầu thực vật, bơ, vừng	D. Bắp cải, cà rốt, dưa chuột, nho
Câu 11. Nhóm thực phẩm mỡ động vật, dầu thực vật, bơ giàu chất gì?
A. Vitamin						B. Chất đạm
C. Chất béo						D. Chất khoáng
Câu 12. Loại chất khoáng nào sau đây tham gia vào quá trình cấu tạo và là thành phần của hồng cầu trong máu?
A. Sắt                                                           	B. Canxi
C. I ốt                                                           	D. Kẽm
Câu 13. Nhóm thực phẩm nào sau đây cung cấp nhiều chất đạm?
	A. Thịt nạc, cá, tôm, trứng, sữa			B. Ngũ cốc, bánh mì, khoai, sữa
	C. Mỡ động vật, dầu thực vật, bơ		D. Ớt chuông, cà rốt, cần tây
Câu 14. Vai trò chủ yếu của vitamin A là
A. giúp làm sáng mắt		B. kích thích ăn uống	
	C. tốt cho da 			D. góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
Câu 15. Gạo cung cấp chất thiết yếu nào nhiều nhất cho cơ thể?
	A. Vitamin						B. Tinh bột
	C. Chất đạm						D. Chất béo
Câu 16. Bệnh thiếu máu có thể là do cơ thể thiếu khoáng chất nào?
	A. Kẽm						B. Sắt
	C. Canxi						D. Iot
Câu 17. Thiếu chất dinh dưỡng nào sau đây gây khô mắt có thể dẫn tới mù lòa?
	A. Vitamin K					B. Vitamin D
	C. Vitamin A					D. Vitamin C
Câu 18. Phương pháp làm lạnh có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian bao lâu?
A. Trên 7 ngày                                              	B. Vài tháng 
C. Từ 3 đến 7 ngày                                      	D. Vài tuần
Câu 19. Chất được sử dụng phổ biến trong phương pháp ướp là
	A. Đường						B. Bột quế
	C. Muối						D. Bột tỏi
Câu 20. Người ta tiến hành làm khô thực phẩm bằng cách nào?
A. Phơi dưới ánh nắng mặt trời                      	B. Cất trong tủ lạnh
C. Có thể phơi hoặc sử dụng máy sấy            	D. Rang trên bếp than.
Câu 21. Phương pháp chế biến nào có ưu điểm là có độ giòn, độ ngậy?
A. Luộc                                                        	B. Kho
C. Nướng                                                     	D. Rán 
Câu 22. Bảo quản thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm với mục đích gì? 
A. Kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm, nhưng không an toàn.
B. Không đảm bảo dinh dưỡng dù vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
C. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, chất lượng của thực phẩm.
D. Để thực phẩm lâu hơn dù không ngon nữa.
Câu 23. Phương pháp nào không thuộc phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt?
	A. Luộc						B. Kho
	C. Nướng						D. Trộn hỗn hợp
Câu 24. Lượng nước tối thiểu một ngày mỗi người cần uống là bao nhiêu? 
	A. 1,5 đến 2 lít					B. Trên 2 lít
	C. Uống tùy thích					D. Dưới 1 lít	

2. Câu trắc nghiệm đúng sai 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở câu 1, câu 2 học sinh chỉ trả lời đúng hoặc sai và ghi chữ “Đ” hoặc “S” đó vào bài làm.
Câu 25.  Để tiết kiệm điện năng, giảm lượng điện tiêu thụ trong gia đình, quá trình lựa chọn, sử dụng thiết bị và đồ dùng điện cần phải thực hiện nhiều biện khác nhau. Biện pháp nào sau đây là đúng, biện pháp nào là sai? 
 a). Lựa chọn các thiết bị và đồ dùng điện có công suất lớn hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng điện.
 b) Lựa chọn các thiết bị và đồ dùng điện thông minh, có chức năng hẹn giờ, bật tắt phù hợp.
 c) Không sử dụng bình nước nóng vào mùa đông.
 d) Tắt các thiết bị điện khi đi ra ngoài. 
Câu 26. Để bảo quản một khúc cá thu tươi sống bạn Nam đã dùng nhiều biện pháp. Biện pháp nào sau đây là đúng, biện pháp nào là sai?
a) Bọc kín khúc cá rồi cho vào tủ lạnh.					
b) Bọc kín khúc cá rồi ngâm vào nước.
c) Dùng muối để ướp khúc cá.						
d) Phơi khô khúc cá.

Phần II. Tự luận
Câu 27: Kể tên 3 món ăn thuộc 3 nhóm chất khác nhau mà gia đình em thường dùng? Cho biết chúng thuộc nhóm chất nào? Vai trò của nhóm chất đó với cơ thể con người?
Câu 28: Em hãy đề xuất một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia đình của  mình?
Câu 29: Gia đình em thường bảo quản thực phẩm bằng phương pháp nào? Hãy cho biết một số việc làm nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản và chế biến thực phẩm mà gia đình em đã thực hiện? 
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